
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

 SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập, Tự do, Hạnh phúc 

Số:          /TB-SXD   Quảng Ngãi, ngày       tháng 8  năm 2026 

 

 

 

THÔNG BÁO 

  Danh sách các phương tiện được cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 

 trong tháng 7/2026 

 
  

Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 7 Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 

18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ, Sở Xây 

dựng tỉnh Quảng Ngãi thông báo danh sách các phương tiện được cấp mới phù 

hiệu xe hợp đồng trong tháng 7/2026 đến Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi 

đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở kinh doanh để biết, phối hợp quản lý. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Sở Xây dựng trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận:                    
- Cục ĐBVN; 

- Công an tỉnh; 

- UBND phường: Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, 

Kon Tum, Đăk Cấm; 

- UBND xã: Tư Nghĩa, Mỏ Cày,  

Đình Cương; 

- GĐ, PGĐ Sở (Võ Phiến); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VTPTPhuong 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Phiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC CẤP MỚI PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG TRONG THÁNG 7/2026  

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SXD  ngày     /8/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi)      

ST

T 
Tên đơn vị Địa điểm kinh doanh Số điện thoại Chủ phương tiện 

Biển kiểm 

soát 

Số chỗ 

ngồi 

1.  
CHI NHÁNH HTX HÒA 

BÌNH XANH TẠI 

QUẢNG NGÃI 

Số 28 Hà Huy Tập, Phường 

Cẩm Thành, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0983257222-

0983324999 

Phạm Minh Thiện 76G00540 7 ghế 

Lê Thị Trinh 76E00091  5 ghế 

Cao Tấn Lộc 76A12591 5 ghế 

Đặng Hữu Duy 76E00562 5 ghế 

Nguyễn Châu Lai 76A04052  8 ghế 

Võ Trường Đại 76A13422 5 ghế 

Võ Nhật Tứ 76A17094 5 ghế 

Nguyễn Thị Hồng 

Văn 
76A10779 5 ghế 

2.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG CÔNG TRÌNH 

QAM 

Số 93 Lê Quý Đôn, Thôn 

An Bình, Xã Tư Nghĩa, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0979760850 Công ty 76H08655  7 ghế 

3.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG, THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ NHẤT 

Thôn Kiến Khương, Xã Mỏ 

Cày, Tỉnh Quảng Ngãi 
0855111124 Công ty 76H06090 16 ghế 
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ĐĂNG KHOA 

4.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN CHÍ CAN 

Số 102 Lê Qúy Đôn, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0975240241 Nguyễn Chí Can 76H02540 29 ghế 

5.  
HỘ KINH DOANH 

PHƯƠNG NAM 

Thôn An Ba, Xã Đình 

Cương, Tỉnh Quảng Ngãi 
0974024112 Trần Văn Muộn 76H05150 16 ghế 

6.  
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

AN PHÁT 

Số 581/46 Quang Trung, 

Phường Cẩm Thành, Tỉnh 

Quảng Ngãi  

0798936808 

Nguyễn Thanh Hải 76H08610 5 ghế 

Nguyễn Thanh Hải 76H08420 5 ghế 

Nguyễn Tài 76F01005 16 ghế 

Trịnh Thị Kim Liên 76H05848  18 ghế 

Phạm Tấn Nhựt 76H08856 5 ghế 

Lê Thị Thanh Trâm 76H02347 16 ghế 

7.  
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

ASIA QUẢNG NGÃI 

Số 63B Tô Hiến Thành, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi  

0905454899 

Thẩm Đức Việt 82H00600 5 ghế 

Nguyễn Nhất Hiền 76H08642  7 ghế 

Trương Quang Trai 76F00108 5 ghế 

Trần Quốc Dũng 76H08709  7 ghế 

Nguyễn Thanh Long 76H08580  7 ghế 
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Lê Phước Thuận 76H08630  7 ghế 

Nguyễn Tấn Trà 76H05622  7 ghế 

Bùi Bảo Tú 76E01011  7 ghế 

Lê Văn Huynh 76H05855 5 ghế 

Nguyễn Minh Nhân 76H05201  7 ghế 

Đặng Hiếu 76E00789 5 ghế 

Phạm Thanh Huy 76H05498 5 ghế 

Nguyễn Thị Út Lan 76H07725 5 ghế 

Trần Tuấn Đạt 76H05172 5 ghế 

Lý Công Hậu 82H00473  7 ghế 

Nguyễn Thanh Cư 76H07737 5 ghế 

Lê Minh 76H08847  7 ghế 

Đoàn Boslen 76A10972  7 ghế 

Đỗ Thanh Vĩ 76H08685 5 ghế 

Nguyễn Văn Đức 76H04824 5 ghế 
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Đặng Tình Thương 7,60E+12 5 ghế 

Đặng Hồng Tuyến 76A11028 5 ghế 

Nguyễn Minh Nam 76H05142 5 ghế 

Lê Văn Tiên 76H08811 5 ghế 

Hoàng Sỹ Thạch 82H00465 5 ghế 

Nguyễn Thanh Dũng 82H01078 5 ghế 

Hồ Khánh Tâm 82H00499 5 ghế 

8.  
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

CÔNG NGHỆ THỊNH 

PHÁT 

Số 135 Tô Hiến Thành, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0832255225 

Phan Đình Tin 76H08408  7 ghế 

Trà Ngọc Thanh 

Hừng 
76H07552 5 ghế 

Nguyễn Đắc Thịnh 79H13990 5 ghế 

Võ Văn Tiến 76H08423  7 ghế 

Đặng Văn Hậu 76H08614  7 ghế 

Trương Nhật Quí 76H08621 5 ghế 

Nguyễn Nhật Tuấn 76H08425  7 ghế 

Dương Minh Hưởng 76H08783 5 ghế 
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Nguyễn Tấn Duy 76H08624 5 ghế 

Nguyễn Ngọc Lân 43H06201 5 ghế 

Nguyễn Minh Tâm 76H06409  7 ghế 

Nguyễn Tài Quang 76H08620  7 ghế 

Nguyễn Võ Đạt 76H08405 5 ghế 

Phạm Minh Trí 76H08554 5 ghế 

Đặng Tuấn Cường 76H08572 5 ghế 

Hoàng Trung Cẩm 76H08577  7 ghế 

Nguyễn Minh Duy 76H08943 5 ghế 

Trịnh Thị Vui 76H08678 5 ghế 

Lê Thành Quả 76H04119 5 ghế 

Nguyễn Dũng 76H08605  7 ghế 

Nguyễn Bùi Anh 

Hùng 
76H08687 5 ghế 

Đinh Thiên Ý 76H02848  7 ghế 

Phan Tấn Sỹ 76H08648  7 ghế 
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Võ Đức Thôi 76H07189  7 ghế 

Nguyễn Thành Ca 76H09023  7 ghế 

Nguyễn Văn Vĩnh 76H00854 5 ghế 

Phạm Mạnh Hùng 76H08602 5 ghế 

Nguyễn Quốc Tuyên 76H05577  7 ghế 

Trương Quang 

Chung 
76H08426  7 ghế 

Nguyễn Văn Chút 76H08769  7 ghế 

Võ Đình Vân 76H08438  7 ghế 

Nguyễn Khả Luyện 76H08509 5 ghế 

Nguyễn Hải 76H08422  7 ghế 

Phạm Văn Toàn 76H05348 5 ghế 

Phạm Thị Vy 76H08631 5 ghế 

Trần Đình Nhựt 76H07117  7 ghế 

Võ Kế Biên 76H08632 5 ghế 

Nguyễn Sỷ Hùng 76H08616 5 ghế 
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Phan Tấn Cường 76H08629 5 ghế 

Nguyễn Khánh 

Thuận 
76H08611  7 ghế 

Lê Văn Nghĩa 76H08531 5 ghế 

Nguyễn Hữu Phú 76H08840 5 ghế 

Nguyễn Dũng 76H08937 5 ghế 

Ngô Đình Thành 76H07774 5 ghế 

Phan Thị Kim Anh 76H08613  7 ghế 

Nguyễn Phát Tài 76H08622 5 ghế 

Huỳnh Ngọc Gia Bảo 76H08670 5 ghế 

Trương Anh Tú 76H08643  7 ghế 

Trần Phụng 76H08607  7 ghế 

Lê Quý Duy 76H08647 5 ghế 

Nguyễn Thanh Kiệt 76H06244 5 ghế 

Lê Ngọc Thạch 76H08442 5 ghế 
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Nguyễn Hải Nam 76H08645 5 ghế 

Võ Minh Tín 76H08606 5 ghế 

Trương Anh Dũng 76H08421  7 ghế 

Nguyễn Anh Hòa 76H08601 5 ghế 

Huỳnh Thị Thủy 76H08627  7 ghế 

Phạm Tấn Thủy 76H08524  7 ghế 

Phạm Đăng Huy 76H08519 5 ghế 

Dương Thị Oanh 76H08805 5 ghế 

Nguyễn Hữu Kỳ 76H08628  7 ghế 

Lý Văn Minh 76H08625 5 ghế 

Nguyễn Thanh Long 76H08561  7 ghế 

Trần Hữu Lợi 76H05388 5 ghế 

Nguyễn Tấn Huy 76H08557 5 ghế 

Trần Quang Phúc 76H08635 5 ghế 

Nguyễn Văn Lệnh 76H04944 5 ghế 

Tạ Hồng Anh 76H05248  7 ghế 

Võ Ngọc Cầm 76H03453  7 ghế 
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9.  

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH 

TÂY NGUYÊN 

Số 1091 Phan Đình Phùng, 

Phường Kon Tum, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02603864243 Nguyễn Nhất Sinh 81E00051 16 ghế 

10.  

CHI NHÁNH HỢP TÁC 

XÃ HÒA 

BÌNH XANH TẠI KON 

TUM 

Số 110 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Kon Tum, Quảng 

Ngãi 

02603859888 

Trần Ngọc Hoàng 76H08355 5 ghế 

Nguyễn Thị Tình 82H00601 5 ghế 

Pham Thị Tường Vi 81H03092 5 ghế 

11.  
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

CƠ GIỚI TIỀN PHONG 

Số 364 Duy Tân, Phường 

Đăk Cấm, Tỉnh Quảng Ngãi 
0988137882 Trần Thị Mỹ Hạnh 82E00136 16 ghế 
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